


Nam Nữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Vũ Thị Ngọc Bích 17/03/1979 Kinh

Hoạt Giang, Hà 

Trung, Thanh 

Hóa

209 Nguyễn Thị Định, 

phường Phước Long, Nha 

Trang

Cao đẳng
Công nghệ 

thực phẩm

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

Lưu trữ

2 Nguyễn Thị Doan 03/04/1970 Kinh Hà Nội

31 Sử Hy Nhan , Vĩnh 

Hoà, Nha Trang, Khánh 

Hoà

Đại học Kế toán

Chứng chỉ 

Văn thư 

trường học

3 Phạm Thị Hồng Gấm 07/12/1988 Kinh
Tây Vinh, Tây 

Sơn, Bình Định

17/100 Hoàng Diệu, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Trung 

học
Văn thư

4 Lê Thị Mỹ Hạnh 23/03/1987 Kinh
Sông Cầu, Phú 

Yên

26/5 Cao Bá Quát, Phước 

Tân, Nha Trang, Khánh 

Hòa

Trung 

học

Văn thư lưu 

trữ

5 Trần Thị Lệ Hằng 30/12/1975 Kinh
Nghi Lộc, Nghệ 

An

Số 1 Đông Khê, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Đại học
Nuôi trồng 

Thuỷ sản

Chứng chỉ 

Văn thư 

trường học

6 Bùi Thanh Hương 01/05/1975 Kinh Vĩnh Phúc

Khu ACC Ngô Văn Sở, 

Vĩnh Hoà, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Trung 

học
Văn thư

Chứng chỉ 

bồi dưỡng

Diện ưu 

tiên

Ghi 

chú

2

Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Quê quán
Nơi ở hiện nay

(để báo tin)
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Chứng chỉ 

bồi dưỡng

Diện ưu 

tiên

Ghi 

chú

2

Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Quê quán
Nơi ở hiện nay

(để báo tin)
STT Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân 

tộc

7 Nguyễn Thị Mỹ Hương 16/08/1975 Kinh
 Can Lộc, Hà 

Tĩnh

Số 99/22 Trường Sơn, 

Vĩnh Trường, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Trung 

cấp
Văn thư

8 Dương Bảo Khanh 21/09/1994 Kinh Thừa Thiên Huế
10 Cổ Loa, Phước Tân, 

Nha Trang, Khánh Hòa
Đại học

Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - lưu 

trữ

9 Nguyễn Khánh Linh 27/9/1993 Kinh
Diễn Thành, Diễn 

Châu, Nghệ An

Tổ 10, Vĩnh Châu, Vĩnh 

Hiệp, TP. Nha Trang, 

Khánh Hoà

Cao đẳng
Văn thư - 

Lưu trữ

10 Trần Thị Quang Nam 12/10/1970 Kinh
Hoài Nhơn, Bình 

Định

A4.1 Chung cư Phan Bội 

Châu, Xương Huân, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Trung 

cấp

Kế toán tổng 

hợp

Chứng chỉ 

Văn thư 

trường học

11 Ngô Thị Hồng Thắm 25/04/1996 Kinh
Vạn Thạnh, Vạn 

Ninh, Khánh Hòa

121/9/42 Võ Thị Sáu, 

Vĩnh Trường, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Cao đẳng

Sư phạm 

Lịch sử - Địa 

lý

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

văn thư - 

Lưu trữ

12 Phan Xuân Thơ 04/07/1987 Kinh Bình Định
39/12 Âu cơ, Phước Tân, 

Nha Trang, Khánh Hoà

Trung 

học
Văn thư

13 Đặng Thị Lệ Thu 05/10/1995 Kinh
Long Xá, Hưng 

Nguyên, Nghệ An

Ngõ A2/9 Vũ Ngọc Nhạ, 

Tổ 20, Thôn Hòn Nghê 2, 

Vĩnh Ngọc, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Cao đẳng
Quản trị văn 

phòng

Chứng chỉ 

văn thư lưu 

trữ, hành 

chính văn 

phòng

14 Lê Thị Bích Thuận 31/08/1992 Kinh
Nha Trang, 

Khánh Hòa

Thôn Võ Cạnh, Vĩnh 

Trung, Nha Trang, Khánh 

Hoà

Cao đẳng

Quản trị văn 

phòng- Lưu 

trữ

TỔNG CỘNG DANH SÁCH : 14 thí sinh
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